
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1
1700703

31900278

Trương Thị 

Diệu 
Linh 215237855 10/09/2011

Công an 

Bình Định
10/10/1991

Ấp 5, xã Xuân Hưng, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Trung cấp 

dược
2011

Cao đẳng 

kinh tế kỹ 

thuật miền 

nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3853

Cấp mới 

có danh 

sách thực 

hành  tại 

SYT

2
17007033

1900279
Huỳnh Bích Hạnh 272375221 19/03/2013

Công an 

Đồng Nai
12/06/1995

Ấp Hiệp Đồng, thị 

trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng  y 

tế đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3854

Cấp mới 

có danh 

sách thực 

hành  tại 

SYT

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 51)

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

(Kèm Quyết định số 1822/QĐ-SYT ngày 16 tháng 9 năm 2019)

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

3

17007033

1

900280

Nguyễn Văn Tuấn 125012011 13/08/2008
Công an 

Bắc Ninh
15/05/1974

thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp y 

tế Trung 

Ương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3855

Cấp mới 

có danh 

sách thực 

hành  tại 

SYT

4

17007033

1

900281

Lê Thanh 

Bảo 
Tú 272272651 15/08/2008

Công an 

Đồng Nai
21/10/1991

Khu phố An Hòa , 

phường Hóa An, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3856

Cấp mới 

có danh 

sách thực 

hành  tại 

SYT

5

17007033

1

900272

Nguyễn 

Phúc 
Thịnh 271574350 06/03/2018

Công an 

Đồng Nai
03/10/1984

98/18/14, khu phố 1, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2007

Đại học Y 

Dược 

TP.HCM

Nhà thuốc 3857

Cấp mới; 

thu hồi 

CCHND 

số 

2501//CC

HND-

SYT cấp 

ngày 

06/12/201

2

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

6

17007033

1

900273

Mai Văn Được 271966063 28/08/2009
Công an 

Đồng Nai
15/07/1988

80/4A khu phố 7, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

đại học Y 

dược Cần 

Thơ

Nhà thuốc 3858 cấp mới

7

17007033

1

900274

Đinh Thị 

Kim 
Nga 272656762 21/02/2014

Công an 

Đồng Nai
01/09/1984

Tổ 2, ấp 5, xã An 

Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3859

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

8

17007033

1

900275

Huỳnh Thị 

Ánh 
Hồng 271681551 18/01/2019

Công an 

Đồng Nai
08/09/1986

37 tổ 2, lộ 25, xã 

Hưng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2012

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3860

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

9
17007033

1900271
Lê Thanh Hòa 272009237 28/10/2005 07/06/1969

Tổ 7B, khu phố Long 

Đức 3, phường Tam 

Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

dược Hà Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3861

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

10
17007033

1900267
Kim Thị Dung

1184015

112
15/06/2016

Cục cảnh 

sát 

ĐKQLcư 

trú và 

DLQG về 

dân cư

20/02/1984

229/2 Lưu Chí Hiếu, 

phường 10, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dược sĩ 

Đại học
2017

Trường đại 

học dược Hà 

Nội

Nhà thuốc 3862

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

11
17007033

1900268
Trần Tuyết Trinh 271259971 08/09/2017

Công an 

Đồng Nai
26/09/1978

17/4 ấp Nhơn Hòa, xã 

Tây Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3863

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

12
17007033

1900269

Trần Thị 

Hồng 
Thắm 271662713 01/09/2017

Công an 

Đồng Nai
29/06/1985

17/4 ấp Nhơn Hòa, xã 

Tây Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3864

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

13
17007033

1900266
LÊ THỊ HIỀN 13102596 07/07/2008

Công an 

Hà Nội
10/06/1992

xã Thiệu Giang, 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

Dược sĩ 

trung cấp
2012

Cao đẳng 

dược Phú Thọ

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3865

cấp mới. 

có đăng 

ký thực 

hành tại 

SYT

14
17007033

1900265
Nguyễn Thị 

Phượn

g
271314850 23/04/2008

Công an 

Đồng Nai
14/07/1978

Ấp Cây Xăng, xã Phú 

Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2002

Trung học 

Quân Y II

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3866

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

15
17007033

1900263

Nguyễn Thị 

Trà 
My 271936605 19/12/2013

Công an 

Đồng Nai
10/07/1987

174B, khu phố 4, 

phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Quân Y II

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3867

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

16

17007033

1

900264

Phạm Thị 

Ngọc 
Thủy 271996988 15/07/2019

Công an 

Đồng Nai
24/01/1987

Ấp Sa Cá, xã Bình 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2012

đại học KT-

KT Bình 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1076

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

CCHND: 

1076/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày: 

19/9/2014 

 (điều 

chỉnh 

trình độ 

chuyên 

17
17007035

1900030
Trịnh Thị Chiến

272855

735
11/08/2016

Công an 

Đồng Nai
16/06/1986

tổ 23, khu phố 4A, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1584

Cấp lại 

lần 1: số 

CCHND 

1584/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

19/5/2015

 b. Hồ số cấp lại (4 hồ sơ)

6



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

18
17007035

1900031
Nguyễn Thị Lan

38118700

4788
27/04/2017

Cục Cảnh 

Sát ĐKQL 

Cư Trú và 

DLQG Về 

Dân Cư

08/02/1987

, xã Định Tân, huyện 

Yên Định, tỉnh Thanh 

Hóa

 Dược sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng Y 

tế Thanh Hóa 

(ngày cấp 

bằng: ngày 

30 tháng 12 

năm 10)

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3712

Cấp lại 

lần 1: số 

CCHND 

3712/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp ngày 

16/4/2019

19
17007033

1900270

Nguyễn 

Vương Trúc 
Đan 271673943 06/12/2016

Công an 

Đồng Nai
05/03/1986

10/42, khu phố 7, 

phường Hố Nai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2006

trung học y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1745

cấp điều 

chỉnh lần 

1, số 

CCHND : 

1745/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

22/7/2015 

 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

hoạt động 
Tổng: 19 trường hợp (02 DSCĐ, 03 DSĐH, 14 DSTH)
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